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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN – GIẢM HỌC PHÍ KHÓA 40
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
(Kèm theo Quyết định số: 3453/QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
	TT
	Họ và tên
	MSSV
	Đối tượng
	Giấy tờ đã nộp
	Diện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Miễn
	Giảm 70%
	Giảm 50%
	

	1. 
	Lý Thị Ngọc Trâm
	400832
	DTTS; Hộ cận nghèo
	Đơn; KS sao; HK sao; GCN Cận nghèo
	x
	
	
	

	2. 
	Trịnh Thị Châm
	401372
	DTTS; Khu vực 135
	Đơn; KS sao; HK sao; GCN 135
	
	x
	
	Toàn khóa

	3. 
	Đào Hoàng Dung
	402170
	DTTS; Khu vực 30A
	Đơn; KS sao; HK sao; GCN 30A
	
	x
	
	Toàn khóa

	4. 
	Nguyễn Thị Hoàng Chuyên
	403403
	DTTS; Khu vực 135
	Đơn; KS sao; HK sao; GCN 135
	
	x
	
	Toàn khóa
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN - GIẢM HỌC PHÍ KHÓA 41
(Kèm theo Quyết định số 3453 /QĐ - ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MSSV
	ĐỐI TƯỢNG
	GIẤY TỜ XÁC MINH
	DIỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Miễn

	Giảm 50%
	Giảm 70%
	

	1.     
	Vũ Thị Thu Phương
	410114
	DTTS. Hộ nghèo 2018
	Đơn, khai sinh sao, GCN hộ nghèo
	x
	
	
	Học kỳ 1 ( 2018-2019)

	2. 
	Bùi Thị Thủy
	410525
	DTTS. Hộ cận nghèo 2018
	Đơn, khai sinh sao, GCN cận nghèo
	x
	
	
	Học kỳ 1 ( 2018-2019)

	3. 
	Ma Thị Thao
	410551
	DTTS. Hộ cận nghèo 2018
	Đơn, khai sinh sao, GCN cận nghèo
	x
	
	
	Học kỳ 1 ( 2018-2019)

	4. 
	Bàn Thị Dung
	410654
	DTTS. VKTĐBKK
	Đơn, khai sinh sao,GCN 135, HK sao
	
	
	x
	

	5. 
	Tẩn Phồng Mẩy
	410930
	DTTS. VKTĐBKK
	Đơn, khai sinh sao,GCN 135, HK sao
	
	
	x
	

	6. 
	Thẩm Bá Hoàng
	411238
	Con thương binh 4/4
	Đơn, khai sinh sao, GCNCTB, GCN
	x
	
	
	MHP đến hết khóa

	7. 
	Hoàng Thị Kim Anh
	411308
	DTTS. VKTĐBKK (135)
	Đơn, khai sinh sao, HK sao
	
	
	x
	

	8. 
	Tòng Văn Hải
	411607
	DTTS. Hộ cận nghèo 2018
	Đơn, khai sinh sao, GCN cận nghèo
	x
	
	
	Học kỳ 1 ( 2018-2019)

	9. 
	Đàm Ngọc Quang
	412211
	DTTS. VKTĐBKK
	Đơn, khai sinh sao,GCN , HK sao
	
	
	x
	

	10. 
	Nguyễn Diệu Trinh
	412552
	DTTS. VKTĐBKK
	Đơn, khai sinh sao,GCN , HK sao
	
	
	x
	

	11. 
	Vy Thị Thùy Linh
	412558
	DTTS. VKTĐBKK
	Đơn, khai sinh sao,GCN , HK sao
	
	
	x
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DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 42 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
(Ban hành  kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-ĐHLHN ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội)
	STT
	HỌ TÊN
	MSSV
	ĐỐI TƯỢNG
	GIẤY TỜ
	MIỄN
	GIẢM
70%
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thu Hương
	420206
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, GCN
	
	x
	Đến hết khóa học

	2. 
	Bùi Nhật Hạ
	420216
	DTTS – Hộ c. nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	3. 
	Hoàng Thị Cúc
	420461
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	4. 
	Hoàng Thị Ngôn
	420503
	DTTS – Hộ c. nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	5. 
	Hà Thị Thúy Nga 
	420606
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, GCN
	x
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Lê
	420622
	DTTS – Hộ c. nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	7. 
	Bế Nguyễn Diệu Linh
	420958
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, HK sao
	
	x
	Đến hết khóa học

	8. 
	Bạc Anh Thư
	421113
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, GCN
	
	x
	Đến hết khóa học

	9. 
	Lò Thị Lan
	421202
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, GCN
	x
	
	

	10. 
	Hoàng Thị Bích
	421319
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, GCN
	x
	
	

	11. 
	Lò Thị Mai Trinh
	421713
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, HK sao
	
	x
	Đến hết khóa học

	12. 
	Hà Thu Hồng
	422005
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, GCN
	
	x
	Đến hết khóa học

	13. 
	Vi Thị Thủy
	422010
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, GCN
	x
	
	

	14. 
	Lò Văn Hiếu 
	422102
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	15. 
	Mông Thị Uyên 
	422322
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
	
	

	16. 
	Lèo Thị Minh Huyền
	422508
	DTTS, Vùng KTĐBKK
	Đơn, KS sao, HK sao
	
	x
	Đến hết khóa học

	17. 
	Hoàng Thị Ngọc Huyền 
	422451
	DTTS – Hộ nghèo
	Đơn, KS sao, HK sao
	x
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